	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH & THCS ĐẠI TÂN

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC – Lớp 9
Thời gian:   45 phút


	                 Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương I: Mạng máy tính và Internet
	- Biết được mạng máy tính là gì ?

- Biết được các thành phần cơ bản của mạng máy tính.

 
	
	
	- Biết tìm kiếm thông tin trên Internet
	- Biết được siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?
	

	Số câu:

Số điểm

Tỉ lệ
	2

1

10 %
	
	
	
	
	1

1

10%
	1

0.5

5 %
	
	4
2,5
25 %

	Chương II: Một số vấn đề xã hội tin học hóa
	
	
	-Biết được mặt trái của xã hội  tin học

-Tác động của tin học và xã hội
- Vius máy tính là gì? Tác hại của virus máy tính?
	- Biết được sơ sở của sự phát triển kinh tế tri thức.
	Mặt trái của tin học và máy tính
	

	Số câu:


Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	2

1

10%
	1

1,5
15 %
	1

0.5

5 %
	
	
	1

0.5

5 %
	5
3,5
35 %

	Chương III: Phần mềm trình chiếu
	- Biết được phần mềm trình chiếu là gì ?

- Biết được chức năng của phần mềm trình chiếu là gì?

- Đặc trưng của phần mềm trình chiếu
	- Biết được hoạt động trình bày là chia sẽ kiến thức hoặc ý tưởng.
	-Biết được cách chèn thêm trang chiếu mới
	
	
	

	Số câu:

Số điểm

Tỉ lệ
	2

1

10%
	1

2

20%
	1

0.5

5%
	
	1

0.5

5%
	
	
	
	5
4
40%

	Tổng số câu:
	4
	1
	3


	1
	2
	1
	1
	1
	14

	Tổng số điểm:
	2
	2
	1.5
	1.5
	1.0
	1.0
	0.5
	0.5
	10

	Tổng Tỉ lệ:
	40%
	30%
	20%
	10%
	100 %


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

MÔN TIN HỌC 9  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 Phút 

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

Thấp
	Vận dụng cao

	
	                                                        Chương I: Mạng máy tính và Internet
	Bài1. Từ máy tính đến mạng máy tính


	1. Nhận biết

- Biết được mạng máy tính là gì ?

- Biết được các thành phần cơ bản của mạng máy tính.

-Biết được lợi ích của mạng máy tính 

2. Vận dụng cao

- Biết được siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?
	2 (TN)
	
	1(TL)
	1(TN)

	
	
	Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet
	Vận dụng thấp

- Biết tìm kiếm thông tin trên Internet 
	
	
	
	

	
	
	Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử


	2. Vận dụng thấp

-Biết được ưu điểm của thư điện tử so với thư truyền thống. 
	
	
	
	

	
	                                                                  Chương II: Một số vấn đề xã hội tin học hóa
	Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính
	1. Thông hiểu

-Tác hại của virus máy tính

- Con đường lây lan của virus 
	
	2 (TN)
1(TL)
	1(TN)
	1(TL)

	
	
	Bài 6: Tin học và xã hội
	1. Thông hiểu

-Biết được mặt trái của xã hội  tin học

2. Vận dụng cao

Mặt trái của tin học và  máy tính
	
	
	
	

	
	Chương III: Phần mềm trình chiếu
	Bài 7: Phần mềm trình chiếu
	1. Nhận biết

- Biết được phần mềm trình chiếu là gì ?

- Biết được chức năng của phần mềm trình chiếu là gì? 

2. Thông hiểu

- Biết được hoạt động trình bày là chia sẽ kiến thức hoặc ý tưởng.
	2 (TN)
1(TL)
	1(TN)
	1(TN)
	

	
	
	Bài 8: Bài trình chiếu
	Vận dụng thấp:

- Chèn thêm được trang chiếu
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	5
	4
	3
	2

	
	
	
	
	40%
	30%
	20%
	10%


	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
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A.TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. 

I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng 0.5đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	D
	B
	B
	B
	A
	C


B. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 11:

(2 điểm)
	· Chức năng của phần mềm trình chiếu:
· Tạo các bài trình chiếu dưới dạng tệp tin. Mỗi bài trình chiếu gồm một hay nhiều trang nội dung, các trang đó gọi là trang chiếu.

· Trình chiếu các trang của bài trình chiếu, tức hiển thị mỗi trang chiếu trên toàn bộ màn hình.

· Ứng dụng phần mềm trình chiếu:

· Tạo bài trình chiếu phục vụ các cuộc họp hoặc hội thảo. 

· Tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm. 

· Tạo các sản phẩm giải trí khác (an bum ảnh, album ca nhạc, …) với các hiệu ứng hoạt hình.

· Trình chiếu các thông báo hay quảng cáo trên máy tính trong các cửa hàng, nơi công cộng. 
	0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 12: (1,5 điểm)
	· Những tác hại của virus máy tính:
· Tiêu tốn tài nguyên hệ thống;

· Phá hủy dữ liệu;

· Phá huỷ hệ thống;

· Đánh cắp dữ liệu;

· Mã hoá dữ liệu để tống tiền;

· Gây khó chịu khác.

· Các con đường lây lan của virus:
· Việc sao chép tệp đã bị nhiễm virus;

· Các phần mềm bẻ khoá, các phần mềm sao chép lậu;

· Các thiết bị nhớ di động;

· Mạng nội bộ, mạng Internet, đặc biệt là thư điện tử;

· Các “lỗ hổng” phần mềm.
	0.75

0.75



	Câu 13: (1 điểm)
	Các bước để tìm kiếm thông tin sau: “Dân số Việt Nam” bằng máy tìm kiếm. 

B1: Khởi động trình duyệt (cốc cốc...) 

B2: Truy cập máy tìm kiếm www.google.com.vn
B3: Gõ từ khóa “Dân số Việt Nam” vào ô nhập từ khóa

B4: Nhấn Enter.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 14: (0.5 điểm)
	Mặt trái của tin học máy tính:

– Dùng máy vi tính nhiều giờ ảnh hưởng đến sức khỏe (bệnh về mắt, cơ xương)

– Nghiện game (các game mang tính bạo lực làm suy giảm nhân cách người chơi,..)

– Xem các trang web đồi trụy, phản động, lừa đảo (khiến người dùng có những hành động, suy nghĩ đồi trụy, phản động, lối sống buông thả gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội,…)
	0.25

0.25


==========Hết==========

ĐỀ CHÍNH THỨC








